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KẾ HOẠCH

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế- Xã hội năm 2019, tình hình thực tiễn xây dựng trường chuẩn và xây dựng nông thôn mới, UBND huyện xây dựng kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2019 như sau: 
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện Kế hoạch số 2827/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh hải Dương về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở các cấp học” giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND Huyện về Xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
- Tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Theo đó, đến năm 2020 có trên 50% trường mầm non, 100% trường tiểu học, 40% trường THCS, 75% trường THPT đạt Trường chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn 2016 - 2020.
- Coi sự nghiệp giáo dục và đào tạo là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội hằng năm của huyện và các xã, thị trấn. Xây dựng trường chuẩn quôc gia gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới; Đảm bảo vừa xây mới các trường đạt chuẩn quốc gia vừa củng cố vừa nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn. Góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 của huyện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tình hình xây dựng Trường chuẩn quốc gia trong năm 2018
1.1. Thuận lợi

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, việc xây dựng Trường chuẩn quốc gia (TCQG) nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Mạng lưới trường lớp các cấp học được củng cố, phát triển về quy mô, phân bố đều khắp trên các địa bàn và được bố trí tương đối hợp lí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động học sinh đến trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn và đạt chuẩn với tỉ lệ cao. Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi các cấp học ngày càng tăng. Chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học ổn định luôn ở tốp cao trong tỉnh.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới đang phát triển mạnh mẽ, trong đó việc xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong các mục tiêu quan trọng.

- Công tác xã hội hóa ngày càng được chú trọng, tăng cường.

1.2. Khó khăn

- Mạng lưới trường, lớp các cấp học ở một số địa phương chưa hợp lý (Một số trường THCS có 5, 6 lớp). Các trường Mầm non vẫn còn nhiều điểm lẻ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, một số trường còn thiếu phòng học, chưa có cổng, tường rào, bếp ăn, nhà vệ sinh, nhà xe, thiếu sân chơi bãi tập cho học sinh. 

- Mặt dù đã có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, song nhiều trường vẫn còn thiếu phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thiếu các phòng chức năng, phòng bộ môn và phòng đa năng để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; một số trường có diện tích mặt bằng, sân bãi chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn. 

- Việc giảm biên chế đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng đội ngũ nhà giáo và cán bộ ngành giáo dục, gây khó khăn về giáo viên đứng lớp.

1.3. Kết quả đạt được

Tính đến tháng 12/2018, toàn huyện có 47/89 trường ở các cấp học, bậc học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ  52,8%, tăng 04 trường trong năm 2018. Cụ thể như sau:

- Bậc Mầm non: Có 10/30 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chiếm tỉ lệ  33,3% . Không tăng trường nào trong năm 2018.
- Bậc Tiểu học: Có 24/28 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 85,7% (trong đó có 19 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 06 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Không tăng trường nào trong năm 2018.

- Bậc Trung học cơ sở: Có 11/27 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ  40,7%. Tăng 04 trường trong năm 2018.
- Bậc THPT có 02/04 trường đạt Trường chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 50%. Không tăng trường nào trong năm 2018.

Năm 2018, có 04 trường đạt chuẩn quốc gia chỉ đạt 66,6 % chỉ tiêu đề ra. Các cấp học đều có tỷ lệ thấp hơn so với mặt bằng của tỉnh.

Tất cả các xã, thị trấn đã nỗ lực, từng bước quy hoạch và xây dựng cơ sở sở vật chất theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Các trường đã không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn. Đến nay, trừ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, có rất nhiều trường đã hội tụ đủ các tiêu chuẩn khác của Trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn kinh phí nên việc xây dựng Trường chuẩn quốc gia đã không đạt mục tiêu đề ra ở các năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đang tạo thêm nhiều điều kiện để đẩy mạnh phong trào xây dựng TCQG.
1.4. Nguyên nhân

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS vẫn còn thiếu phòng học, các phòng chức năng, phòng bộ môn và phòng đa năng và một số hạng mục công trình khác còn thiếu như: cổng, tường rào, bếp ăn, nhà vệ sinh, nhà xe để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; một số trường có diện tích mặt bằng, sân chơi bãi chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn. 

Các xã, thị trấn chưa có nguồn kinh phí để xây dựng, chưa chủ động tìm nguồn và tranh thủ sự đầu tư của các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp xây dựng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Nguồn kinh phí xây dựng trường học chủ yếu là từ nguồn đầu tư của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới và tiền đấu giá quyền sử dụng tại các địa phương nên tiến độ xây dựng còn chậm.

2. Mục tiêu xây dựng Trường chuẩn quốc gia năm 2019
2.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã đạt được của các trường đạt chuẩn sau khi công nhận.

Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hoá; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đảm bảo bố trí đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên cho trường mầm non, tiểu học và THCS; tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị; nâng cao tỉ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp học.

Tăng cường việc đổi mới  phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.

Đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học, mở rộng diện tích đất theo chuẩn quy định của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và mức độ II. 

2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1. Các trường được giao trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: 

- 03 trường Mầm non : Hà Kỳ, Tây Kỳ, Dân Chủ;

- 02 trường  THCS: Dân Chủ, Nguyên Giáp.

2.2.2. Các trường phải hoàn thành đạt chuẩn theo tiến độ về đích nông thôn mới:

Theo kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 22/1/2019 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tứ Kỳ năm 2019 thì các trường phải đạt chuẩn Quốc gia đó là:

- 09 trường Mầm non: Ngọc Sơn, Quang Phục, Bình Lãng, An Thanh, Cộng Lạc; Đại Hợp, Đại Đồng, Văn Tố, Hà Thanh.

- 04 trường Tiểu học: Đại Hợp, Quang Khải, Phượng Kỳ, Nguyên Giáp
- 07 trường  THCS: Ngọc Sơn, Bình Lãng, An Thanh, Cộng Lạc, Đông Kỳ, Đại Đồng, Văn Tố.

2.2.3. Các trường phải hoàn thành đạt Chuẩn khi xã đã về đích nông thôn mới:
- 02 trường Mầm non: Minh Đức A, Hưng Đạo;

- 03 trường  THCS: Tứ Xuyên, Tái Sơn, Kỳ Sơn
3. Các giải pháp thực hiện

3.1. Tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đối với nhiệm vụ xây dựng TCQG; coi việc xây dựng TCQG là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển văn hóa - xã hội của huyện. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn ở huyện và các xã, thị trấn. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác xây dựng TCQG. Từ đó chỉ ra các yếu kém, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, cách khắc phục những tồn tại. 

 Các ngành có liên quan ở huyện tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình trong lĩnh vực được giao, đặc biệt là việc thẩm định hồ sơ, thủ tục đầu tư, thẩm định phê duyệt quy hoạch, thiết kế, cấp phép xây dựng. 

Khi xem xét hỗ trợ hoặc đề nghị cấp trên hỗ trợ, các cơ quan có trách nhiệm phải quan tâm ưu tiên cho các đơn vị được giao hoàn thành mục tiêu xây dựng TCQG theo đúng lộ trình đề ra.

3.2. Tăng cường công tác tuyên truyền để toàn thể cán bộ, đáng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện ủng hộ và tích cực tham gia, góp công, góp sức, đặc biệt là ủng hộ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường.
3.3. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất và lập kế hoạch:

- Các xã, thị trấn phải quan tâm làm quy hoạch tổng thể chi tiết các nhà trường; gắn việc quy hoạch các trường theo hướng chuẩn quốc gia với việc quy hoạch và xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch đất đai phải đi trước. Quy hoạch phải theo hướng “mở” để có thể bổ sung, nâng cấp khi có yêu cầu phát sinh. Số phòng học, phòng chức năng được quy hoạch “mở” theo hướng tiết kiệm đất, quy hoạch xây dựng từ 3 tầng trở lên. Các trường mầm non chưa có quy hoạch đất cần phải được quy hoạch theo hướng trường mầm non tập trung toàn xã. Công tác Quy hoạch của các nhà trường phải hoàn thành ngay trong tháng 2, tháng 3 năm 2019.

- Xây dựng lộ trình phấn đấu cho từng năm, tháng và giao nhiệm vụ cho từng ngành, vận động các lực lượng của địa phương cùng chung tay góp sức, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. 

- Ưu tiên đầu tư xây dựng các trường có triển vọng phát triển khi thực hiện sáp nhập trường. 
- Tiếp tục tập trung các nguồn lực của địa phương cho việc xây dựng TCQG, ưu tiên nguồn thu từ đất cho mục tiêu xây dựng TCQG . 

- Tranh thủ tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của tỉnh, từ chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo ưu tiên hỗ trợ cho các đơn vị xây dựng TCQG theo tiến độ được giao. Tích cực huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh trong việc tăng cường cơ sở vật chất cho các trường.
3.4. Tiếp tục Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phục vụ thực sự mô phạm, có bản lĩnh chính trị, tâm huyết với nghề, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Tích cực học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ trong mỗi đơn vị trường học. Tăng cường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong từng đơn vị trường học và trong toàn ngành.

3.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tư vấn để giúp đỡ, nhân rộng mô hình tốt; phòng ngừa, ngăn chặn, chấm dứt các vi phạm trong quản lý và chỉ đạo ở các trường.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục. Phát huy hiệu quả của các trang thông tin điện tử nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành trong toàn ngành. 

3.6. Thực hiện xã hội hóa giáo dục: Tích cực phối hợp ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình, xã hội, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ động. Đảm bảo cho học sinh được rèn luyện, được hoạt động thực tiễn không chỉ trong nhà trường mà còn trong các tổ chức Đoàn, Đội, tổ chức khác của địa phương. Tăng cường các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong các nhà trường và ngoài xã hội, kịp thời động viên, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi. Đẩy mạnh xã hội hóa trong việc xây dựng cơ sở vật chất các trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Chủ trì, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch từng năm, từng giai đoạn trong việc xây dựng trường đạt chuẩn; kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục;… làm cơ sở hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tham mưu cho UBND huyện cân đối bố trí nguồn vốn và phân kỳ tổ chức thực hiện bảo đảm theo yêu cầu, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn giải quyết những vướng mắc và đầu tư có trọng điểm cho các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch và lộ trình đề ra.

- Hướng dẫn, tổ chức, triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn ngành. 
- Tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết theo định kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND huyện tiếp tục chỉ đạo. Thời gian sơ kết vào tháng 6, năm 2019, thời gian tổng kết vào tháng 12 năm 2019.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong tham mưu UBND huyện phân bổ kịp thời nguồn vốn đầu tư ngân sách để triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt theo kế hoạch đề ra.

3. Phòng Nội vụ huyện: Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện tuyển dụng đủ giáo viên cho các trường; đồng thời tham mưu bổ nhiệm lại, đề bạt, luân chuyển, điều động đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các cấp học; tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và dự nguồn.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các trường học phải đảm bảo đầy đủ và đúng quy định, nhất là thiết kế các phòng học, phòng chức năng, phòng bộ mônan toàn, đúng quy cách. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng xây dựng công trình cho các trường học được xây dựng mới.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Hướng dẫn các trường lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với những trường chưa cấp và những trường có biến động về đất) nhằm thuận tiện trong công tác quản lý và quy hoạch xây dựng. Đồng thời tăng cường việc quản lý môi trường trong và xung quanh trường học.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị ở huyện: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể  cấp huyện hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc huy động học sinh ra lớp, hạn chế học sinh bỏ học, lưu ban và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Trên cơ sở kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn xã tham mưu kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia từng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương trên cơ sở kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 của huyện.

- Chủ động và cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực đầu tư trên địa bàn để tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và triển khai công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho các trường trên địa bàn theo lộ trình đề ra.
- Tổ chức rà soát, sơ kết, tổng kết theo định kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đề ra biện pháp thực hiện tốt kế hoạch và báo cáo Phòng Giáo dục & Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND huyện. Thời gian sơ kết vào tháng 5 năm 2019, thời gian tổng kết vào tháng 11 năm 2019.
8. Các trường học trong huyện

- Chủ động rà soát kết quả hiện tại với các tiêu chí TCQG của đơn vị mình. Chủ động tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với các trường đã đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục nâng cao các tiêu chí.
- Chủ động tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương về các nhiệm vụ cụ thể mà cấp ủy, chính quyền địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện;

- Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, phụ huynh học sinh và các lực lượng ở địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.
Trên đây là kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn huyện khẩn trương tổ chức thực hiện./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (để báo cáo).
- Sở GD và ĐT tỉnh; (để báo cáo).

- Ban Thường vụ Huyện ủy; (để báo cáo).

- Thường trực HĐND huyện; (để báo cáo).

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;   

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Sẫm


Phụ lục 1: Tổng hợp các trường đạt chuẩn Quốc gia

	STT
	Tên trường 
	Đạt chuẩn Quốc gia
	Ghi chú

	1
	Mầm non Đông Kỳ
	x
	

	2
	Mầm non Minh Đức B
	x
	

	3
	Mầm non Ngọc Kỳ
	x
	

	4
	Mầm non Quang Khải
	x
	

	5
	Mầm non Quang Trung
	x
	

	6
	Mầm non Quảng Nghiệp
	x
	

	7
	Mầm non Tái Sơn
	x
	

	8
	Mầm non Tân Kỳ
	x
	

	9
	Mầm non Thị Trấn
	x
	

	10
	Mầm non Tứ Xuyên
	x
	

	11
	Tiểu học An Thanh
	Mức độ I
	

	12
	Tiểu học Bình Lãng
	Mức độ I
	

	13
	Tiểu học Cộng Lạc
	Mức độ II
	

	14
	Tiểu học Dân Chủ
	Mức độ II
	

	15
	Tiểu học Đại Đồng
	Mức độ I
	

	16
	Tiểu học Đông Kỳ
	Mức độ I
	

	17
	Tiểu học Hà Kỳ
	Mức độ I
	

	18
	Tiểu học Hà Thanh
	Mức độ I
	

	19
	Tiểu học Hưng Đạo
	Mức độ I
	

	20
	Tiểu học Kỳ Sơn
	Mức độ II
	

	21
	Tiểu học Minh Đức A
	Mức độ I
	

	22
	Tiểu học Minh Đức B
	Mức độ I
	

	23
	Tiểu học Ngọc Kỳ
	Mức độ I
	

	24
	Tiểu học Ngọc Sơn
	Mức độ I
	

	25
	Tiểu học Quảng Nghiệp
	Mức độ II
	

	26
	Tiểu học Quang Phục
	Mức độ I
	

	27
	Tiểu học Quang Trung
	Mức độ I
	

	28
	Tiểu học Tái Sơn
	Mức độ I
	

	29
	Tiểu học Tân Kỳ
	Mức độ II
	

	30
	Tiểu học Tây Kỳ
	Mức độ I
	

	31
	Tiểu học Thị Trấn
	Mức độ I
	

	32
	Tiểu học Tiên Động
	Mức độ I
	

	33
	Tiểu học Tứ Xuyên
	Mức độ I
	

	34
	Tiểu học Văn Tố
	Mức độ II
	

	35
	THCS Hà Kỳ
	x
	

	36
	THCS Hà Thanh
	x
	

	37
	THCS Hưng Đạo
	x
	

	38
	THCS Minh Đức
	x
	

	39
	THCS Phan Bội Châu
	x
	

	40
	THCS Quảng Nghiệp
	x
	

	41
	THCS Quang Phục
	x
	

	42
	THCS Tân Kỳ
	x
	

	43
	THCS Ngọc Kỳ
	x
	

	44
	THCS Đại Hợp
	x
	

	45
	THCS Quang Trung
	x
	

	46
	THPT Tứ Kỳ
	x
	

	47
	THPT Cầu Xe
	x
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